I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

QUY TRÌNH (01)
Điều chỉnh Thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất

1. Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ điều chỉnh Thông báo thu hồi đất:
- Tờ trình của UBND huyện về nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh Thông báo thu hồi đất.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đề nghị điều chỉnh;
b) Hồ sơ điều chỉnh Quyết định thu hồi đất:
- Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư điều chỉnh đã được thẩm định;

- Tờ trình của UBND huyện về nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh Quyết định thu hồi đất;
- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đề nghị điều chỉnh.
2. Thời hạn giải quyết: Không quá 27 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Kết quả thực hiện

+ Thông báo thu hồi đất điều chỉnh;

+ Quyết định thu hồi đất điều chỉnh.
4. Lưu đồ giải quyết
	Lưu đồ
	Đơn vị

thực hiện
	Thời hạn giải quyết
(27 ngày)

	











	Trung tâm HCC
	0,5 ngày

	
	P.ĐKTNMT
	0,5 ngày

	
	P.QH
	15 ngày

	
	P.ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày

	
	P.ĐKTNMT
	01 ngày

 

	
	UBND tỉnh
	05 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


5. Hướng dẫn chi tiết
- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận, cập nhật theo dõi và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường; Hồ sơ chưa đạt thì trả doanh nghiệp và hướng dẫn các giấy tờ còn thiếu.
- Bước 2: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch.
- Bước 3: Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trong vòng 10 ngày, thảo văn bản thông báo lý do trả hồ sơ, chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường để chuyển trả hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả hồ sơ cho doanh nghiệp kèm văn bản thông báo. Kết thúc quy trình. 
Trường hợp hồ sơ đạt thì thảo Tờ trình, dự thảo văn bản/quyết định điều chỉnh Thông báo/Quyết định thu hồi đất, chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường trình lãnh đạo Sở ký.
- Bước 4: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường trình lãnh đạo Sở ký Tờ trình.
- Bước 5: Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.
- Bước 6: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến văn thư đóng dấu và trình UBND tỉnh.
- Bước 7: UBND tỉnh ký Văn bản điều chỉnh Thông báo/Quyết định điều chỉnh quyết định thu hồi đất.
- Bước 8: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận Quyết định đã ký, nhập kết quả theo dõi, phát hành Quyết định. Kết thúc hồ sơ.

6) Căn cứ pháp lý của thủ tục
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
QUY TRÌNH (02)
Điều chỉnh quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Trừ trường hợp điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành trước 01/7/2004)

1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp (nếu có);

- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có);
- Bản sao quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với trường hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất dự án.
Trường hợp điều chỉnh ranh giới, diện tích đất so với quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đề nghị chủ đầu tư cung cấp bản vẽ chồng ghép ranh giới, diện tích đất giữa thực tế sử dụng đất và ranh giới đã được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thể hiện cơ cấu sử dụng đất trước và sau điều chỉnh.

- Bản sao giấy tờ liên quan đến việc thực hiện thủ tục về môi trường (Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án).

2. Thời hạn giải quyết: Không quá 27 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Kết quả thực hiện: Quyết định điều chỉnh.
4. Lưu đồ giải quyết
	Lưu đồ
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(27 ngày)

	











	Trung tâm HCC
	0,5 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	0,5 ngày

	
	P.QH
	15 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	UBND tỉnh
	05 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


5. Hướng dẫn chi tiết
- Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận, viết phiếu chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Hồ sơ không đẩy đủ, hợp lệ thì trả lại doanh nghiệp và hướng dẫn các giấy tờ còn thiếu. Thời gian thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch.
- Bước 3: Phòng Quy hoạch kiểm tra (trường hợp cần thiết tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất), thẩm định hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trong vòng 10 ngày, thảo văn bản thông báo lý do trả hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký, chuyển Phòng ĐK. Phòng ĐK chuyển trả hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả hồ sơ cho doanh nghiệp kèm văn bản thông báo. Kết thúc quy trình.
Trường hợp hồ sơ đạt thì thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 4: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường trình lãnh đạo Sở ký.
- Bước 5: Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.
- Bước 6: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến văn thư đóng dấu và trình UBND tỉnh.
- Bước 7: UBND tỉnh ký Quyết định, chuyển Trung tâm Hành chính công tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 8: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận Quyết định đã ký, nhập kết quả theo dõi, phát hành Quyết định. Kết thúc hồ sơ.
6) Căn cứ pháp lý của thủ tục
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

QUY TRÌNH (03)
Chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất
(Đối với trường hợp bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước  theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 83 Nghị định 43)

1. Thành phần hồ sơ
- Văn bản chấp thuận cho phép chuyển nhượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án của bên nhận chuyển nhượng;

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật về dân sự;
- Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, phụ lục Hợp đồng thuê đất (nếu có) đối với trường hợp thuê đất; Quyết định giao đất đối với trường hợp giao đất; 

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản đồ địa chính khu đất;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư của bên nhận chuyển nhượng dự án;

- Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của bên nhận chuyển nhượng dự án.
2. Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xin ý kiến các ngành thì thời gian giải quyết không quá 37 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính).

3. Kết quả thực hiện

Quyết định thuê đất, giao đất cho bên nhận chuyển nhượng.
4. Lưu đồ giải quyết

	Lưu đồ
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(22 ngày)

	











	Trung tâm HCC
	0,5 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	0,5 ngày

	
	P.QH
	10 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	UBND tỉnh
	05 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


5. Hướng dẫn chi tiết
- Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận, viết phiếu chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả lại doanh nghiệp và hướng dẫn các giấy tờ còn thiếu. Thời gian thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch.
- Bước 3: Phòng Quy hoạch kiểm tra (trường hợp cần thiết tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất), thẩm định hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trong vòng 10 ngày, thảo văn bản thông báo lý do trả hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký, chuyển Phòng ĐK, Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển trả hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả hồ sơ cho doanh nghiệp kèm văn bản thông báo. Kết thúc quy trình.
Trường hợp hồ sơ đạt thì thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp phải xin ý kiến các sở, ngành có liên quan thì thời gian xin ý kiến là 15 ngày làm việc;

- Bước 4: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường trình lãnh đạo Sở ký.
- Bước 5: Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.
- Bước 6: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến văn thư đóng dấu và trình UBND tỉnh.
- Bước 7: UBND tỉnh ký Quyết định, chuyển Trung tâm Hành chính công tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 8: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận Quyết định đã ký, nhập kết quả theo dõi, phát hành Quyết định. Kết thúc hồ sơ.
6. Căn cứ pháp lý của thủ tục
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

QUY TRÌNH (04)
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp) và chia, tách; sáp, nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp được 
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho 
thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước 
giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền
sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước)

    1. Thành phần hồ sơ
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã chứng nhận chỉnh lý biến động;
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; 

- Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật; 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên giấy chứng nhận;
- Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, phụ lục Hợp đồng thuê đất (nếu có) đối với trường hợp giao đất; quyết định giao đất đối với trường hợp giao đất; 

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản đồ địa chính khu đất.

2. Thời hạn giải quyết: Không quá 22 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính.

3. Kết quả thực hiện: 
Quyết định cho thuê, giao đất của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi.

4. Lưu đồ giải quyết
	Lưu đồ
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(22 ngày)

	









	Trung tâm HCC
	0,5 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	0,5 ngày

	
	P.QH
	10 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	UBND tỉnh
	05 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


5. Hướng dẫn chi tiết
- Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận, viết phiếu chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả lại doanh nghiệp và hướng dẫn các giấy tờ còn thiếu. Thời gian thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch.

- Bước 3: Phòng Quy hoạch kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trong vòng 10 ngày, thảo văn bản thông báo lý do trả hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký, chuyển Phòng ĐK, Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển trả hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả hồ sơ cho doanh nghiệp kèm văn bản thông báo. Kết thúc quy trình.
Trường hợp hồ sơ đạt thì thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 4: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường trình lãnh đạo Sở ký.

- Bước 5: Lãnh đạo Sở ký Tờ trình.

- Bước 6: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến văn thư đóng dấu và trình UBND tỉnh.

- Bước 7: UBND tỉnh ký Quyết định, chuyển Trung tâm Hành chính công tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 8: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận Quyết định đã ký, nhập kết quả theo dõi, phát hành Quyết định. Kết thúc hồ sơ.

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

QUY TRÌNH (05)
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp) và chia, tách; sáp, nhập doanh nghiệp (đối với trường hợp được
Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc được Nhà nước
giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần
cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà  tiền sử dụng

đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền  sử dụng đất đã trả
không có nguồn từ ngân sách nhà nước)

1. Thành phần hồ sơ
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp (đã chỉnh lý biến động đổi tên theo quy định tại Điều 85 của Nghị định 43);

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; 

- Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật; 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên giấy chứng nhận.

- Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất, phụ lục Hợp đồng thuê đất (nếu có) đối với trường hợp giao đất; Quyết định giao đất đối với trường hợp giao đất; 

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
- Bản đồ địa chính khu đất.

2. Thời hạn giải quyết

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không phải xác định, xác định lại giá thuê đất (không tính thời gian DN thực hiện việc ký hợp đồng);

- Không quá 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp phải xác định, xác định lại giá thuê đất (không tính thời gian cơ quan thuế xác định đơn giá thuê đất, nghĩa vụ tài chính và thời gian DN thực hiện việc ký hợp đồng).
3. Kết quả giải quyết

- Thông báo hết hiệu lực Hợp đồng đối với DN trước khi chuyển đổi.

- Hợp đồng thuê đất đối với DN sau chuyển đổi.

4. Lưu đồ giải quyết

4.1. Lưu đồ 1: Đối với trường hợp không phải xác định giá thuê đất

	Lưu đồ
	Đơn vị 

thực hiện
	Thời gian 

giải quyết 

(20 ngày)

	 


















                                                                                     



                         
	Trung tâm HCC
	0,5 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	0,5 ngày

	
	P.QH
	10 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	02 ngày

	
	P. ĐKTNMT


	01 ngày

	
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


4.2. Lưu đồ 2: Đối với trường hợp phải xác định, xác định lại giá thuê đất
	Lưu đồ
	Đơn vị 

thực hiện
	Thời gian 

giải quyết 

(28 ngày)

	 


















                                                                                        

                                                                                     


                         
	Trung tâm HCC
	0,5 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	0,5 ngày

	
	P.QH
	03 ngày

	
	VPĐKĐĐ


	05 ngày

	
	P.QH
	10 ngày

	
	P. ĐKTNMT


	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	02 ngày

	
	P. ĐKTNMT


	01 ngày

	
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


5. Hướng dẫn chi tiết
5.1. Lưu đồ 01:
- Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận, viết phiếu chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Hồ sơ không đẩy đủ, hợp lệ thì trả lại doanh nghiệp và hướng dẫn các giấy tờ còn thiếu. Thời gian thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch.

- Bước 3: Phòng Quy hoạch kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trong vòng 10 ngày, thảo văn bản thông báo lý do trả hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký, chuyển Phòng ĐK, Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển trả hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả hồ sơ cho doanh nghiệp kèm văn bản thông báo. Kết thúc quy trình.
Trường hợp hồ sơ đạt thì dự thảo Thông báo hết hiệu lực Hợp đồng với doanh nghiệp trước khi chuyển và ký Hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, trình lãnh đạo Sở ký Văn bản thông báo hết hiệu lực Hợp đồng và chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Bước 4: Trung tâm Hành chính công tỉnh mời doanh nghiệp ký Hợp đồng thuê đất.
- Bước 5: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Hợp đồng thuê đất từ Trung tâm Hành chính công tỉnh và trình lãnh đạo Sở ký.

- Bước 6: Lãnh đạo Sở ký Hợp đồng thuê đất.
- Bước 7: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển Hợp đồng thuê đất đã ký đến Phòng Quy hoạch (để cập nhật lên phần mền, theo dõi) và chuyên đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để phát hành. Kết thúc hồ sơ.

5.2. Lưu đồ 02:
- Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận, viết phiếu chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Hồ sơ không đẩy đủ, hợp lệ thì trả lại doanh nghiệp và hướng dẫn các giấy tờ còn thiếu. Thời gian thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch.

- Bước 3: Phòng Quy hoạch kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trong vòng 10 ngày, thảo văn bản thông báo lý do trả hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký, chuyển Phòng ĐK, Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển trả hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả hồ sơ cho doanh nghiệp kèm văn bản thông báo. Kết thúc quy trình.
Trường hợp hồ sơ đạt thì chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai để lập các thủ tục xác định đơn giá thuê đất và nghĩa vụ tài chính.
- Bước 4: Trên cơ sở đơn giá thuê đất của cơ quan thuế, Phòng Quy hoạch dự thảo văn bản thông báo hết hiệu lực Hợp đồng với doanh nghiệp trước khi chuyển đổi và Hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Bước 5: Trung tâm Hành chính công tỉnh mời doanh nghiệp ký Hợp đồng thuê đất.
- Bước 6: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Hợp đồng thuê đất từ Trung tâm Hành chính công tỉnh và trình lãnh đạo Sở ký.

- Bước 7: Lãnh đạo Sở ký Hợp đồng thuê đất.
- Bước 8: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển Hợp đồng thuê đất đã ký đến Phòng Quy hoạch (để cập nhật lên phần mềm, theo dõi) và chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để phát hành. Kết thúc hồ sơ.
6. Cơ sở pháp lý của thủ tục
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

QUY TRÌNH (06)
Ký hợp đồng thuê đất, phụ lục hợp đồng thuê đất


1. Thành phần hồ sơ

- Quyết định chủ trương đầu tư;

- Quyết định thuê đất (quyết định điều chỉnh) và bản đồ địa chính kèm theo;
- Hợp đồng thuê đất, phụ lục Hợp đồng thuê đất nếu có (đối với trường hợp ký Phụ lục Hợp đồng thuê đất;
- Thông báo đơn giá thuê đất của Cục Thuế tỉnh (đối với trường hợp ký Hợp đồng thuê đất mới hoặc phụ lục Hợp đồng thuê đất điều chỉnh đơn giá thuê đất);
- Bản đồ địa chính cắt lớp theo quy định (nếu có);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Các tài liệu có liên quan đến hồ sơ dự án.

2. Thời hạn giải quyết
- Không quá 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không phải xác định, xác định lại giá thuê đất (không tính thời gian DN thực hiện việc ký hợp đồng, phụ lục HĐ);
- Không quá 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp phải xác định, xác định lại giá thuê đất (không tính thời gian cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính và thời gian DN thực hiện việc ký hợp đồng, phụ lục HĐ).
3. Kết quả giải quyết:
- Hợp đồng thuê đất;

- Phụ lục Hợp đồng thuê đất.

4. Lưu đồ giải quyết

4.1. Lưu đồ 1: Đối với trường hợp không phải xác định giá thuê đất
	Lưu đồ
	Đơn vị 

thực hiện
	Thời gian 

giải quyết
(18 ngày) 

	 
















                                                                                     

                                                                          

                         
	Trung tâm HCC
	0,5 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	0,5 ngày

	
	P.QH
	03 ngày

	
	P.QH

	05 ngày

	
	P. ĐKTNMT


	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	02 ngày

	
	P. ĐKTNMT


	01 ngày

	
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


4.2. Lưu đồ 2: Đối với trường hợp phải xác định, xác định lại giá thuê đất
	Lưu đồ
	Đơn vị

thực hiện
	Thời gian

giải quyết
(23 ngày)

	 


















                                                                                        



                         
	Trung tâm HCC
	0,5 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	0,5 ngày

	
	P.QH
	03 ngày

	
	VPĐKĐĐ

	05 ngày

	
	P.QH
	05 ngày

	
	P. ĐKTNMT


	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	02 ngày

	
	P. ĐKTNMT


	01 ngày

	
	Lãnh đạo Sở
	03 ngày

	
	P. ĐKTNMT
	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


3. Hướng dẫn chi tiết
3.1. Lưu đồ 01:
- Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận, viết phiếu chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả lại doanh nghiệp và hướng dẫn các giấy tờ còn thiếu. Thời gian thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch.
- Bước 3: Phòng Quy hoạch kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trong vòng 03 ngày, thảo văn bản thông báo lý do trả hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký, chuyển Phòng ĐK, Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển trả hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả hồ sơ cho doanh nghiệp kèm văn bản thông báo. Kết thúc quy trình.
Trường hợp hồ sơ đạt thì dự thảo Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh
- Bước 4: Trung tâm Hành chính công tỉnh mời doanh nghiệp ký Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất.
- Bước 5: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất từ Trung tâm Hành chính công tỉnh và trình lãnh đạo Sở ký.
- Bước 6: Lãnh đạo Sở ký Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất.
- Bước 7: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất đã ký đến Phòng Quy hoạch (để cập nhật lên phần mềm, theo dõi) và chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để phát hành. Kết thúc hồ sơ.
3.2. Lưu đồ 02:
- Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp biên nhận, viết phiếu chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.
+ Hồ sơ không đẩy đủ, hợp lệ thì trả lại doanh nghiệp và hướng dẫn các giấy tờ còn thiếu. Thời gian thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Bước 2: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhập phần mềm, chuyển hồ sơ đến Phòng Quy hoạch.
- Bước 3: Phòng Quy hoạch kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đạt thì trong vòng 03 ngày, thảo văn bản thông báo lý do trả hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký, chuyển Phòng ĐK, Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển trả hồ sơ Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh trả hồ sơ cho doanh nghiệp kèm văn bản thông báo. Kết thúc quy trình.
Trường hợp hồ sơ đạt thì chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai để lập các thủ tục xác định đơn giá thuê đất.
- Bước 4: Trên cơ sở đơn giá thuê đất của cơ quan thuế, Phòng Quy hoạch dự thảo Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất chuyển Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường để chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Bước 5: Trung tâm Hành chính công tỉnh mời doanh nghiệp ký Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất.
- Bước 6: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất từ Trung tâm Hành chính công tỉnh và trình lãnh đạo Sở ký.
- Bước 7: Lãnh đạo Sở ký Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất.
- Bước 8: Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường chuyển Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng thuê đất đã ký đến Phòng Quy hoạch (để cập nhật lên phần mềm, theo dõi) và chuyển đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để phát hành. Kết thúc quy trình.
6. Cơ sở pháp lý của thủ tục

- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH (07)
Thẩm định phương án hủy phế liệu, phế phẩm


1. Thành phần hồ sơ
Một (01) văn bản đăng ký phương án hủy phế liệu, phế phẩm; kèm theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và các hồ sơ liên quan để minh chứng việc hủy phế liệu, phế phẩm đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc.
3. Kết quả giải quyết: Văn bản chấp thuận phương án hủy phế liệu, phế phẩm.
4. Lưu đồ giải quyết
	Lưu đồ
	Đơn vị

 thực hiện
	Thời gian 

giải quyết 

(9 ngày)

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày

	
	Chi cục BVMT 
	04 ngày

	
	
	

	
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

	
	CCBVMT
	01 ngày

	
	Trung tâm HCC
	01 ngày


5. Hướng dẫn chi tiết

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ xuất biên nhận, lập phiếu chuyển hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường, vào sổ theo dõi.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung các giấy tờ theo quy định.
- Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, hồ sơ kèm theo phương án hủy phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp. 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ pháp lý, dự thảo văn bản chấp thuận phương án hủy phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp và trình lãnh đạo Chi cục BVMT. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì dự thảo văn bản trả hồ sơ không đạt và trình ký, phát hành văn bản trả hồ sơ. 

Lãnh đạo Chi cục BVMT ký dự thảo tờ trình, văn bản thông báo.

- Bước 3: Trong thời gian 02 ngày, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký văn bản chấp thuận hoặc văn bản trả hồ sơ.

- Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường phát hành văn bản, chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Bước 5: Trung tâm Hành chính công tỉnh trả kết quả cho doanh nghiệp.
6. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hành xuất khẩu, nhập khẩu./.
Tiếp nhận hồ sơ





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC





Không đạt





Thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình





Trình ký





Trả kết quả





UBND tỉnh ký văn bản





Đóng dấu, photo, trình UBND tỉnh





Ký tờ trình








Tiếp nhận hồ sơ





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC





Không đạt





Thẩm định hồ sơ, lập TT





UBND tỉnh ký Quyết định





Trả kết quả








Lấy số phát hành, trình UBND tỉnh











              Ký Tờ trình





Trình ký





Tiếp nhận hồ sơ





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC





Không đạt





Thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình





Trả kết quả








UBND tỉnh ký Quyết định





Lấy số phát hành,          trình UBND tỉnh








Ký Tờ trình





Trình ký





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC





Thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình





Trả kết quả








UBND tỉnh ký Quyết định





Lấy số phát hành,          trình UBND tỉnh





Ký Tờ trình





Trình ký





Tiếp nhận hồ sơ





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC


sơ





Không đạt





Kiểm tra hồ sơ





Thông báo hết hiệu lực Hợp đồng; dự thảo Hợp đồng thuê đất





Chuyển Trung tâm HCC





Mời DN ký Hợp đồng thuê đất





Trình ký Hợp đồng thuê đất





Ký Hợp đồng thuê đất





Đóng dấu, phát hành











Trả kết quả








Tiếp nhận hồ sơ





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC


sơ





Không đạt





Kiểm tra hồ sơ





Xác định đơn giá thuê đất, 


 nghĩa vụ tài chính





Thông báo hết hiệu lực Hợp đồng; dự thảo Hợp đồng thuê đất








Chuyển Trung tâm HCC





Mời DN ký Hợp đồng thuê đất








Trình ký Hợp đồng thuê đất








Ký Hợp đồng thuê đất











Trả hồ sơ











Đóng dấu, phát hành








Tiếp nhận hồ sơ





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC


sơ





Không đạt





Kiểm tra hồ sơ





Dự thảo Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng thuê đất





Chuyển Trung tâm HCC





Mời DN ký hợp đồng, phụ lục Hợp đồng thuê đất





Trình ký Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng thuê đất





Ký Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng thuê đất





Đóng dấu, phát hành











Trả kết quả








Tiếp nhận hồ sơ





Không đạt





Tiếp nhận hồ sơ từ TTHCC


sơ





Không đạt





Kiểm tra hồ sơ





Xác định nghĩa vụ tài chính





Dự thảo Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng thuê đất








Chuyển Trung tâm HCC





Mời DN ký Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng thuê đất








Trình ký Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng thuê đất








Ký Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng thuê đất











Đóng dấu, phát hành








Trả kết quả











Hồ sơ không đạt





Dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đạt 





Dự thảo văn bản chấp thuận phương án hủy





Ký VB trả hồ sơ





Trình lãnh đạo Sở ký





Phát hành VB trả lại hồ sơ 








Phát hành văn bản chấp thuận phương án hủy đến doanh nghiệp








Tiếp nhận hồ sơ 





Rà soát hồ sơ





Trả kết quả





Trả hồ sơ








